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	ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG

LẦN XXIII – NHIỆM KỲ (2014 - 2017)
***
	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

TP Hồ Chí Minh, ngày    tháng 01 năm 2015


DANH SÁCH LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG 
NHIỆM KỲ XXIII (2014 – 2017) 
	STT
	- Họ và tên

- Quê quán

- Nơi ở hiện nay

- Đơn vị
	Ngày tháng năm sinh
	Dân tộc
	Tôn giáo
	Ngày

Vào

Đoàn
	Ngày vào

Đảng
	Trình độ
	KQ Học Tập – Rèn Luyện
	Chức vụ

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	Dự bị
	Ch. thức
	Học vấn
	Ch. môn
	Ch. trị
	Ng. ngữ
	Tin học
	Học lực
	Hạnh kiểm
	

	1
	- Nguyễn Thị Nhuận
- Tp.Hồ Chí Minh.

- 83/78/13 Năm Châu, P. 11, Q. Tân Bình.

- Đoàn trường
	
	08
/02/
1979
	Kinh
	Không


	22
/12/
1994
	29
/7/
2002
	29
/7/
2003
	12/12
	Thạc sĩ
Sinh học
	Trung cấp
	Cử nhân

Anh văn
	A


	Lao động tiên tiến 
	Tốt
	Bí thư Đoàn trường

	2
	- Võ Minh Phương
- Quảng Ngãi.

- 911/32/16 Lạc Long Quân, P.11, Q. Tân Bình.

- Chi đoàn giáo viên
	21
/02/
1985
	
	Kinh
	Không

	26
/3/
1999
	Là cảm tình đảng
	
	12/1 2
	Kỹ sư Điện-Điện tử
	Trung

cấp
	B


	B


	Lao
động tiên tiến 
	Tốt
	Phó Bí thư Đoàn trường

	3
	- Huỳnh Văn Nghĩa
- Quảng Nam

- 21 đường 15, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân

- Chi đoàn 14CĐ-TP1
	15

/01/

1995
	
	Kinh
	Không
	24

/3/

2013
	
	
	12/12
	CN

Kỹ thuật

Phần mềm
	Hoàn thành 6 bài LLCT
	Tiếng  Anh 
	
	
	Tốt
	UV Ban thường vụ

	4
	- Nguyễn Hữu Thiện
- TP. Hồ Chí Minh

- 126F Nhật Tảo, P. 6, Q. 10

- Chi đoàn Giáo viên
	02

/10/

1985
	
	Kinh
	Không
	10

/12/

2000
	Là cảm tình đảng
	
	12/12
	Kỹ sư

CNTT
	Sơ cấp
	B
	
	Lao
động tiên tiến 
	Tốt
	UV Ban thường vụ

	5
	- Lê Nguyễn Anh Tuấn
- Tiền Giang

- 296/11 Chợ Lớn, P. 10, Q. 6

- Chi đoàn 13CĐ-TM1
	06

/12/

1995
	
	Kinh
	Không
	13

/5/

2011
	
	
	12/12
	CN

Kỹ thuật

Mạng

	Hoàn thành 6 bài LLCT
	Tiếng  Anh 
	
	6.1
	77
	UV Ban thường vụ

	6
	- Châu Thị Bé
- Bến Tre

- 151 Thoại Ngọc Hầu, P. Hòa  Thành, Q. Tân Phú.

- Chi đoàn 13CĐ-TM1

	
	21

/3/

1995
	Kinh
	Không
	26

/01/

2011

	
	
	12/12
	CN

Kỹ thuật

Mạng
	Hoàn thành 6 bài LLCT
	Tiếng  Anh 
	
	7.09
	84
	UV Ban chấp hành

	7
	- Lê Khắc Dũng

-Ninh Thuận

- 633 Lý Thường Kiệt, P. 11, Q. Tân Bình

- Chi đoàn 14CĐ-Đ1
	10

/5/

1996
	
	Kinh
	Không
	15

/10/

2011
	
	
	12/12
	CN

Kỹ thuật

Điện
	Hoàn thành 6 bài LLCT
	Tiếng  Anh 
	
	
	Tốt
	UV Ban chấp hành

	8
	- Dương Minh Hiếu
- Cần Giờ

- 86/196 Trường Chinh, P. 4, Q. Tân Bình

- Chi đoàn 14CĐ-Ô2
	11

/12/

1996
	
	Kinh
	Không
	30

/5/

2014
	
	
	12/12
	CN

Kỹ thuật

Ô tô
	Hoàn thành 6 bài LLCT
	Tiếng  Anh 
	
	
	Tốt
	UV Ban chấp hành

	9
	- Trần Nhật Hoàng

- Bình Thuận

- Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương

- Chi đoàn 14CĐ-Đ1
	06

/08/

1996
	
	Kinh
	Không
	04
/3/

2012
	
	
	12/12
	CN

Kỹ thuật

Điện
	Hoàn thành 6 bài LLCT
	Tiếng  Anh 
	
	
	Tốt
	UV Ban chấp hành

	10
	· Lê Thị Mai Hường 
· Nghệ An 
· 54/7 Lâm Văn Bền, Tân 
Kiểng, Quận 7, TP.HCM

- Đoàn trường
	
	06

/08/
1984
	Kinh
	Không
	19

/01/

1999
	10

/9/

2013
	10

/9/

2013
	12/12 
	Cử nhân 
Kinh tế 
	Cao Cấp 
	B 
	
	Lao
động tiên tiến 
	Tốt
	UV Ban chấp hành

	11
	- Võ Thị Thúy Kiều

- Quảng Ngãi.

- 116/6A/8 Tô  Ký, P. Tân Chánh Hiệp, Q. 12.

- Chi đoàn 14CĐ-M
	
	02

/6/
1995
	Kinh
	Không


	20

/11/
2011
	
	
	12/12
	CN

Kỹ thuật

May
	Hoàn thành 6 bài LLCT
	Tiếng  Anh 
	
	
	Tốt
	UV Ban chấp hành

	12
	- Lê Thị Bích Ngoan

- Quảng Ngãi

- 33 Tân Chánh Hiệp 35, P. Tân Chánh Hiệp, Q. 12

- Chi đoàn 14CĐ-M
	
	06

/5/

1996
	Kinh
	Không
	08

/01/

2013
	
	
	12/12
	CN

Kỹ thuật

May
	Hoàn thành 6 bài LLCT
	Tiếng  Anh 
	
	
	Tốt
	UV Ban chấp hành

	13
	- Võ Duy Thuyên
- Quảng Ngãi

- 687 Tân Sơn, P. 15, Q. Gò Vấp

- Chi đoàn 13CĐ-CK2
	10

/10/

1995
	
	Kinh
	Công Giáo
	20

/5/

2013
	
	
	12/12
	CN

Kỹ thuật

Cơ khí
	Hoàn thành 6 bài LLCT
	Tiếng  Anh 
	
	6.1
	84
	UV Ban chấp hành

	14
	- Đoàn Công Tuấn
- Đồng Nai

- 289 Nguyễn Thái Bình, P. 12, Q. Tân Bình

- Chi đoàn 14TC-Đ1
	11

/3/

1994
	
	Kinh
	Không
	26

/8/

2014
	
	
	12/12
	Điện Công nghiệp
	Hoàn thành 6 bài LLCT
	Tiếng  Anh 
	
	
	Tốt
	UV Ban chấp hành

	15
	- Võ Minh Trí
- Huế

- 52/58 Nguyễn Sĩ Sách, P. 15, Q. Tân Bình

- Chi đoàn 11A1
	01

/5/

1998
	
	Kinh
	Không
	30

/4/

2014
	
	
	10/12
	
	Hoàn thành 6 bài LLCT
	Tiếng  Anh
	
	7.2
	Tốt
	UV Ban chấp hành


	
	TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH
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